
  ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒ SƠN 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN ĐỘI TUYỂN  

HỌC SINH GIỎI LỚP 9 

Số:          /TB-HĐXT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồ Sơn, ngày         tháng 12 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 

phường Đồ Sơn tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố  

năm học 2025-2026 

Kính gửi: Các trường THCS, TH&THCS trên địa bàn phường 

Căn cứ Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; Thông tư 

số 23/2025/TT-BGDĐT ngày 24/10/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm 

theo Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Căn cứ Kế hoạch số 7356/KH-SGDĐT ngày 06/10/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9 cấp 

Trung học cơ sở năm học 2025-2026; 

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của Uỷ ban nhân dân 

phường Đồ Sơn về việc thành lập Hội đồng xét tuyển đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 

phường Đồ Sơn tham gia dự thi thành phố năm học 2025-2026; Quyết định số 

677/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Hội đồng xét tuyển đội tuyển học sinh giỏi 

lớp 9 về việc Ban hành Quy chế xét tuyển đội tuyển học sinh giỏi các môn văn 

hóa lớp 9 phường Đồ Sơn tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố năm học 

2025-2026; 

Căn cứ Kết quả xét tuyển tại Biên bản được lập ngày 19/12/2025 của Hội 

đồng xét tuyển đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 về việc xét tuyển chọn đội tuyển học 

sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 phường Đồ Sơn tham gia Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi thành phố năm học 2025-2026. 

Hội đồng xét tuyển đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 thông báo kết quả xét 

tuyển đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 phường Đồ Sơn tham gia Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi thành phố năm học 2025-2026 đối với từng môn thi (Theo danh sách cụ thể 

gửi kèm Thông báo). 

Đề nghị các trường THCS, TH&THCS trên địa bàn phường công khai kết 

quả xét tuyển đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 phường Đồ Sơn tham gia Kỳ thi chọn 
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học sinh giỏi thành phố năm học 2025-2026 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ 

huynh và học sinh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

UBND PHƯỜNG 

Phạm Hoàng Tuấn 
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KẾT QUẢ XÉT TUYỂN 

Môn Toán 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐXT ngày         /12/2025 của  

Hội đồng xét tuyển học sinh giỏi lớp 9 ) 

 

STT Họ và tên Trường Tổng điểm Ghi chú 

1 Ngô Bảo Long Trường THCS Vạn Sơn 40  

2 Đinh Minh Khôi Trường THCS Vạn Sơn 37,65  

3 Nguyễn Minh Thùy Trường THCS Vạn Sơn 37,1  

4 Đinh Xuân Bảo Phúc Trường THCS Ngọc Hải 34,95  

5 Hoàng Tiến Đạt Trường THCS Ngọc Hải 34,35  

6 Vũ Khánh Hưng Trường THCS Ngọc Hải 32,8  

7 Hoàng Xuân Tài Trường TH&THCS Vạn Hương 26,6  

  Danh sách gồm: 07 học sinh./. 
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KẾT QUẢ XÉT TUYỂN 

Môn Ngữ Văn 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐXT ngày         /12/2025 của  

Hội đồng xét tuyển học sinh giỏi lớp 9 ) 

 

STT Họ và tên Trường Tổng điểm 
Ghi 

chú 

1 Phạm Quỳnh Anh Trường TH&THCS Vạn Hương 33,7  

2 Đỗ Thị Ngọc Hân Trường THCS Ngọc Hải 33,7  

3 Hoàng Tuấn Minh Trường THCS Ngọc Hải 30,6  

4 Lê Thị Vũ An Trường THCS Vạn Sơn 29,6  

5 Nguyễn Hoàng Phương Linh Trường THCS Ngọc Hải 27,2  

6 Lưu Hoàng Hải Trường THCS Ngọc Hải 26,3  

7 Nguyễn Đức Thịnh Trường THCS Vạn Sơn 23,6  

8 Vũ Thùy Dương Trường THCS Vạn Sơn 22,9  

  Danh sách gồm: 08 học sinh./. 
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KẾT QUẢ XÉT TUYỂN 

Môn KHTN1 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐXT ngày         /12/2025 của  

Hội đồng xét tuyển học sinh giỏi lớp 9 ) 

 

STT Họ và tên Trường Tổng điểm 
Ghi 

chú 

1 Bùi Thị Hồng Ngọc Trường THCS Ngọc Hải 39,6  

2 Nguyễn Hữu Thành Trường THCS Vạn Sơn 36,05  

3 Nguyễn Thị Hải Yến Trường THCS Ngọc Hải 32,55  

4 Trịnh Bảo Ngọc Ngà Trường THCS Ngọc Hải 31,75  

5 Vũ Ngọc Thành Trường THCS Ngọc Hải 26  

6 Nguyễn Hữu Tuyền Trường THCS Vạn Sơn 25,7  

7 Lê Quang Minh Trường THCS Vạn Sơn 21,6  

  Danh sách gồm: 07 học sinh./. 
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KẾT QUẢ XÉT TUYỂN 

Môn KHTN2 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐXT ngày         /12/2025 của  

Hội đồng xét tuyển học sinh giỏi lớp 9 ) 

 

STT Họ và tên Trường Tổng điểm 
Ghi 

chú 

1 Hoàng Hà Anh Trường THCS Ngọc Hải 40,2  

2 Nguyễn Bình Phương Uyên Trường TH&THCS Vạn Hương 36,8  

3 Hoàng Đình Tiến Thành Trường THCS Ngọc Hải 36,6  

4 Nguyễn Hoàng Minh Thư Trường THCS Vạn Sơn 29,9  

5 Phạm Huy Hùng Trường THCS Vạn Sơn 27,65  

6 Nguyễn Bá Thiện Nhân Trường THCS Vạn Sơn 26,8  

7 Phạm Hoàng Việt Trường TH&THCS Vạn Hương 26,7  

  Danh sách gồm: 07 học sinh./. 
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KẾT QUẢ XÉT TUYỂN 

Môn KHTN3 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐXT ngày         /12/2025 của  

Hội đồng xét tuyển học sinh giỏi lớp 9 ) 

 

STT Họ và tên Trường Tổng điểm 
Ghi 

chú 

1 Trần Khánh Hiền Trường THCS Vạn Sơn 35,75  

2 Nguyễn Việt Hùng Trường TH&THCS Vạn Hương 35,3  

3 Đồng Hà Phương Trường THCS Ngọc Hải 34,75  

4 Hoàng Đặng Gia Phát Trường TH&THCS Vạn Hương 28  

5 Phạm Hà Vy Trường THCS Vạn Sơn 26,25  

6 Nguyễn Duy Thành Trường THCS Vạn Sơn 20,6  

  Danh sách gồm: 06 học sinh./. 
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KẾT QUẢ XÉT TUYỂN 

Môn Lịch sử và Địa lý 1 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐXT ngày         /12/2025 của  

Hội đồng xét tuyển học sinh giỏi lớp 9 ) 

 

STT Họ và tên Trường Tổng điểm 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Quang Việt Anh Trường THCS Ngọc Hải 36,6  

2 Hoàng Thủy An Trường TH&THCS Vạn Hương 35,35  

3 Đinh Duy Phúc Minh Trường THCS Vạn Sơn 34,8  

4 Lưu Thị Khánh Phương Trường THCS Ngọc Hải 34,1  

5 Dương Ngọc Linh Trường TH&THCS Vạn Hương 31,5  

6 Đinh Thi Minh Hòa Trường TH&THCS Vạn Hương 29,9  

7 Hoàng Thùy Linh Trường TH&THCS Vạn Hương 29  

8 Đinh Thị Bảo Trâm Trường THCS Ngọc Hải 27,3  

9 Nguyễn Đức Hồng Trường THCS Vạn Sơn 27,15  

10 Lưu Hoàng Kim Khánh Trường THCS Vạn Sơn 26,45  

11 Phạm Thị Hà Anh Trường TH&THCS Vạn Hương 24,8  

12 Lưu Dy Hân Trường THCS Ngọc Hải 23,7  

  Danh sách gồm: 12 học sinh./. 
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KẾT QUẢ XÉT TUYỂN 

Môn Lịch sử và Địa lý 2 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐXT ngày         /12/2025 của  

Hội đồng xét tuyển học sinh giỏi lớp 9 ) 

 

STT Họ và tên Trường Tổng điểm 
Ghi 

chú 

1 Lê Ngọc Bảo Châu Trường THCS Ngọc Hải 37,2  

2 Vũ Lê Kim Ngân Trường THCS Vạn Sơn 35,9  

3 Lương Hoàng Hà Anh Trường THCS Ngọc Hải 35,5  

4 Lưu Tuấn Phát Trường THCS Ngọc Hải 34,5  

5 Lê Hương Anh Trường THCS Vạn Sơn 34,4  

6 Lưu Minh Ngọc Trường THCS Ngọc Hải 34,3  

7 Đinh Bảo Anh Trường THCS Vạn Sơn 32,5  

8 Lưu Quỳnh Như Trường TH&THCS Vạn Hương 19,6  

9 Nguyễn Như Quỳnh Trường TH&THCS Vạn Hương 15,7  

  Danh sách gồm: 09 học sinh./. 
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KẾT QUẢ XÉT TUYỂN 

Môn Tiếng Anh 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐXT ngày         /12/2025 của  

Hội đồng xét tuyển học sinh giỏi lớp 9 ) 

 

STT Họ và tên Trường Tổng điểm 
Ghi 

chú 

1 Ngô Vi Khánh Linh Trường TH&THCS Vạn Hương 35,4  

2 Nguyễn Hữu An Trường THCS Vạn Sơn 35,35  

3 Lưu Thị Minh Thùy Trường THCS Ngọc Hải 34,6  

4 Nguyễn Linh Đan Trường THCS Ngọc Hải 34  

5 Lưu Phương Mai Trường THCS Ngọc Hải 32,2  

6 Phạm Minh Châu Trường TH&THCS Vạn Hương 30,2  

7 Hoàng Phương Anh Trường THCS Ngọc Hải 29,8  

8 Trần Phương Linh Trường TH&THCS Vạn Hương 28  

9 Vũ Thị Phương Anh Trường THCS Vạn Sơn 24,4  

10 Hoàng Gia Hải Linh Trường THCS Vạn Sơn 23,95  

11 Lưu Minh Hiếu Trường THCS Ngọc Hải 23,3  

12 Nguyễn Minh Anh Trường TH&THCS Vạn Hương 22,4  

  Danh sách gồm: 12 học sinh./. 
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KẾT QUẢ XÉT TUYỂN 

Môn Giáo dục công dân 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐXT ngày         /12/2025 của  

Hội đồng xét tuyển học sinh giỏi lớp 9 ) 

 

STT Họ và tên Trường Tổng điểm 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Ngọc Minh Châu Trường TH&THCS Vạn Hương 37,6  

2 Lê Bùi Thảo Trang Trường THCS Ngọc Hải 37,4  

3 Lưu Thị Phương Thảo Trường THCS Ngọc Hải 37,2  

4 Hoàng Linh Đan Trường THCS Vạn Sơn 37,1  

5 Ngô Văn Tuấn Dương Trường THCS Ngọc Hải 36,6  

6 Vũ Châu Anh Trường THCS Ngọc Hải 36,4  

7 Hoàng Khánh Ngọc Trường THCS Ngọc Hải 36,4  

8 Nguyễn Thảo Nhung Trường THCS Ngọc Hải 36  

9 Lê Yến Trang Trường THCS Vạn Sơn 35,75  

10 Hoàng Mai Phương Trường THCS Vạn Sơn 34,85  

11 Đinh Thùy Dương Trường TH&THCS Vạn Hương 33,5  

12 Vũ Thị Thùy Linh Trường TH&THCS Vạn Hương 32,1  

13 Nguyễn Yến Phương Trường TH&THCS Vạn Hương 31,8  

14 Phạm Nguyễn Ngọc Anh Trường TH&THCS Vạn Hương 31,6  

  Danh sách gồm: 14 học sinh./. 
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KẾT QUẢ XÉT TUYỂN 

Môn Tin học 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐXT ngày         /12/2025 của  

Hội đồng xét tuyển học sinh giỏi lớp 9 ) 

 

STT Họ và tên Trường Tổng điểm 
Ghi 

chú 

1 Đỗ Thế Bình Trường TH&THCS Vạn Hương 30,6  

2 Đặng Thành Đạt Trường TH&THCS Vạn Hương 18  

  Danh sách gồm: 02 học sinh./. 
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